
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THAN UYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-BVĐK Than Uyên, ngày 19 tháng 01 năm 2026 
 

KẾ HOẠCH  

Thực hiện Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật năm 2026 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế Quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Bệnh viện đa khoa Than Uyên xây dựng Kế hoạch thực hiện xếp cấp 

chuyên môn kỹ thuật cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đảm bảo người bệnh được tiếp cận 

dịch vụ y tế phù hợp từ cấp ban đầu đến cấp chuyên sâu; sử dụng hiệu quả 

nguồn nhân lực, thiết bị, tài chính một cách hợp lý, tránh chồng chéo, lãng phí; 

tăng cường tham gia đào tạo thực hành y khoa, nghiên cứu khoa học về y học và 

chuyển giao kỹ thuật góp phần vào sự phát triển của ngành y tế, giảm tải cho các 

bệnh viện tuyến trên và nâng cao hiệu quả điều trị. 

 2. Yêu cầu 

Xây dựng các tiêu chí đánh giá chi tiết, định lượng và có thể kiểm chứng 

gồm: Năng lực chuyên môn thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật; nhân lực; thiết bị y 

tế; cơ sở vật chất; nghiên cứu khoa học và đào tạo… được dựa trên các văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan đến phân cấp chuyên môn kỹ thuật. 

II. NỘI DUNG 

Phấn đấu năm 2026 đạt 26 điểm, cụ thể: 

1. Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

1.1. Năng lực thực hiện kỹ thuật 

- Tăng cường thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, trong đó: 

+ Năng lực thực hiện kỹ thuật loại đặc biệt: Tỷ lệ các kỹ thuật loại đặc 

biệt bệnh viện được phê duyệt đạt 227/1569=14,5% (4 điểm) 
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+ Năng lực thực hiện kỹ thuật loại I: Tỷ lệ các kỹ thuật loại I bệnh viện 

được phê duyệt đạt 1.050/3.405=30,8% (4 điểm) 

+ Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn: Tỷ lệ các kỹ thuật bệnh viện 

được phê duyệt đạt 6.629/19.438=34,1% tổng số kỹ thuật thuộc danh mục do Bộ 

Y tế ban hành (4 điểm) 

- Được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện (bao gồm cả thực hiện thí 

điểm) kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định tại Điều 92 Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh năm 2023 trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp 

chuyên môn kỹ thuật. 

1.2. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng lâm sàng 

1.3. Thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng lâm sàng 

1.4. Trình độ chuyên môn 

Phấn đấu trong năm thực hiện: 

-  6,3% các trưởng khoa và phó trưởng khoa có trình độ tiến sĩ, chuyên 

khoa II (1 điểm) 

- 28/43 bác sỹ, đạt 65,1% bác sĩ điều trị ở các khoa lâm sàng có trình độ 

chuyên khoa I và tương đương (5 điểm) 

- 0% điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật viên trưởng các khoa 

lâm sàng có trình độ sau đại học (1 điểm) 

2. Năng lực tham gia đào tạo thực hành Y khoa 

Phấn đấu đơn vị là cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục trong đào tạo khối 

ngành sức khỏe có đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp. 

3. Năng lực tham gia Hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác 

3.1. Chuyển giao kỹ thuật loại đặc biệt 

Phấn đấu chuyển giao được 02 kỹ thuật loại đặc biệt trong thời gian 02 

năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật (2 điểm) gồm: Tán sỏi 

niệu quản ngược dòng; nội soi thực quản - dạ dày, cầm máu; phẫu thuật khâu 

gân gấp bàn tay vùng II; phẫu thuật gãy mâm chày kèm gãy xương chà; phẫu 

thuật gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân 

3.2. Chuyển giao kỹ thuật loại I 

Phấn đấu hết giai đoạn chuyển giao được trên 02 kỹ thuật loại I trong thời 

gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật (5 điểm) gồm: Nội 

soi đại tràng; cấp cứu ngừng tuần hoàn Nhi khoa; đặt nội khí quản Nhi khoa; cấp 
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cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh ngộ độc; đặt nội khí quản cho người bệnh 

ngộ độc; Phẫu thuật nào VA 

4. Năng cao năng lực nghiên cứu khoa học về Y học 

4.1. Đề tài nghiên cứu khoa học: Phấn đấu từ 2 điểm lên 3 điểm. 

- Có ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc sáng kiến cấp tỉnh 

trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật. 

- Có ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trong thời gian 02 

năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật. 

4.2. Nhân viên là tác giả thứ nhất của bài báo khoa học 

Trong năm có 02 bài báo khoa học trong nước được đăng trong tạp chí 

khoa học trong nước (đạt 01 điểm) 

4.3. Chủ trì các thử nghiệm lâm sàng trong thời gian 02 năm tính đến thời 

điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 

4.4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học 

Tổ chức 01 lớp hội nghị, hội thảo khoa học trong nước trong thời gian 02 

năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật (đạt 01 điểm). 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Điều dưỡng 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo định kỳ theo quy định. 

- Tổng hợp, đôn đốc các khoa, phòng thực hiện dịch vụ kỹ thuật đồng thời 

đăng ký, tham mưu hồ sơ đề nghị phê duyệt dịch vụ kỹ thuật. 

- Tham mưu đề xuất đào tạo, nhân lực. 

- Tham mưu đề xuất đăng ký đề tài cấp tỉnh đủ điều kiện về năng lực 

nghiên cứu khoa học về y học; tổ chức hội nghị khoa học nhằm chia sẻ kiến 

thức, kinh nghiệm. 

- Đầu mối liên hệ các cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục trong đào tạo 

khối ngành sức khỏe có đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp để hợp đồng với 

giảng viên, chương trình đào tạo được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo đủ 

năng lực tham gia đào tạo thực hành y khoa.  

2. Phòng Tổ chức - Hành chính 

Tham mưu công tác đào tạo chuyên khoa II cho các trưởng khoa và phó 

trưởng khoa có chuyên khoa II; chuyên khoa I bác sĩ điều trị ở các khoa lâm 
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sàng; trình độ sau đại học cho điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật viên 

trưởng các khoa lâm sàng đảm bảo theo kế hoạch. 

3. Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng 

- Xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện dịch vụ kỹ thuật năm 2026; đề xuất 

nhân lực tham gia các lớp đào tạo tập huấn; dự trù mua sắm thiết bị y tế, thuốc, 

vật tư,... 

- Hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện: Số ca thực hiện sau khi được 

chuyển giao kỹ thuật, số dịch vụ kỹ thuật triển khai,… 

- Giao bác sỹ Thúy chủ trì thực hiện 01 bài báo khoa học trong nước được 

đăng trên Tạp chí khoa học. 

4. Khoa Dược 

Tổng hợp dự trù mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế. Đảm bảo 

cung ứng thuốc, thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch của Bệnh viện đa khoa Than Uyên về thực hiện Xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật năm 2026../. 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế tỉnh Lai Châu; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, KH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Thủy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Phụ lục. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XẾP CẤP CHUYÊN MÔN NĂM 2026 

(Kèm theo kế hoạch số      /BVĐK-KH ngày 19/01/2026 của Bệnh viện đa khoa Than Uyên) 
 

STT NHÓM TIÊU CHÍ VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM 
KH năm 2026 Giao nhiệm vụ thực hiện 

  Điểm Tỷ lệ 

I 

NĂNG LỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁM 

BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN MÔN 

65 điểm 19   

  

1 Năng lực thực hiện kỹ thuật 
Tối đa 35 

điểm 
12   Giao Phòng Kế hoạch tổng hợp và 

báo cáo nội dung kèm minh chứng 

1.1 Năng lực thực hiện kỹ thuật loại đặc biệt   4     

a 
Tỷ lệ các kỹ thuật loại đặc biệt bệnh viện được phê 

duyệt đạt từ 80% trở lên 
10 điểm     

  

b 
Tỷ lệ các kỹ thuật loại đặc biệt bệnh viện được phê 

duyệt đạt từ 60% đến dưới 80% 
8 điểm     

  

c 
Tỷ lệ các kỹ thuật loại đặc biệt bệnh viện được phê 

duyệt đạt từ 40% đến dưới 60% 
6 điểm     

  

d 
Tỷ lệ các kỹ thuật loại đặc biệt bệnh viện được phê 

duyệt đạt dưới 40% 
4 điểm 4 227/1569=14,5%  

  

1.2 Năng lực thực hiện kỹ thuật loại I   4     

a 
Tỷ lệ các kỹ thuật loại I bệnh viện được phê duyệt đạt 

từ 80% trở lên 
10 điểm     

  

b 
Tỷ lệ các kỹ thuật loại I bệnh viện được phê duyệt đạt 

từ 60% đến dưới 80% 
8 điểm     

  

c 
Tỷ lệ các kỹ thuật loại I bệnh viện được phê duyệt đạt 

từ 40% đến dưới 60% 
6 điểm     

  

d 
Tỷ lệ các kỹ thuật loại I bệnh viện được phê duyệt đạt 

dưới 40% 
4 điểm 4 1.050/3.405=30,8%  

  

1.3 Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn   4     
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STT NHÓM TIÊU CHÍ VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM 
KH năm 2026 Giao nhiệm vụ thực hiện 

  Điểm Tỷ lệ 

a 

Tỷ lệ các kỹ thuật bệnh viện được phê duyệt đạt từ 

80% trở lên tổng số kỹ thuật thuộc danh mục do Bộ Y 

tế ban hành 

10 điểm     

  

b 

Tỷ lệ các kỹ thuật bệnh viện được phê duyệt đạt từ 

60% đến dưới 80% tổng số kỹ thuật thuộc danh mục 

do Bộ Y tế ban hành 

8 điểm     

  

c 

Tỷ lệ các kỹ thuật bệnh viện được phê duyệt đạt từ 

40% đến dưới 60% tổng số kỹ thuật thuộc danh mục 

do Bộ Y tế ban hành 

6 điểm     

  

d 

Tỷ lệ các kỹ thuật bệnh viện được phê duyệt đạt dưới 

40% tổng số kỹ thuật thuộc danh mục do Bộ Y tế ban 

hành 

4 điểm 4 6.629/19.438=34,1%  

  

1.4 

Được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện (bao gồm 

cả thực hiện thí điểm) kỹ thuật mới, phương pháp mới 

theo quy định tại Điều 92 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

năm 2023 trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm 

xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 

5 điểm     Không thực hiện 

2 Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng lâm sàng 
Tối đa 10 

điểm 
0   Không thực hiện 

2.1 
Chủ trì xây dựng ít nhất 3 tiêu chuẩn chất lượng lâm 

sàng 
10 điểm       

2.2 
Chủ trì xây dựng ít nhất 1 tiêu chuẩn chất lượng lâm 

sàng 
5 điểm       

3 
Có thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng lâm 

sàng 
5 điểm 0   Không thực hiện 

4 Trình độ chuyên môn 
Tối đa 15 

điểm 
7   

Phòng tổ chức đăng ký nhu cầu đào 

tạo, tổng hợp và báo cáo nội dung 

kèm minh chứng 

4.1 Các trưởng khoa và phó trưởng khoa   1     

a 60% trở lên có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa II 5 điểm       



7 

STT NHÓM TIÊU CHÍ VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM 
KH năm 2026 Giao nhiệm vụ thực hiện 

  Điểm Tỷ lệ 

b 
Từ 30% đến dưới 60% có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa 

II 
3 điểm       

c Dưới 30% có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa II 1 điểm 1 01/16=6,3%  
  

4.2 Bác sĩ điều trị ở các khoa lâm sàng   5     

a Trên 50% có trình độ chuyên khoa I và tương đương 5 điểm 5 28/43=65,1%  

  

b 
Từ 30 - 50% có trình độ chuyên khoa I và tương 

đương 
3 điểm     

  

c Dưới 30% có trình độ chuyên khoa I và tương đương 1 điểm     

  

4.3 
Điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật viên 

trưởng các khoa lâm sàng 
  1   

  

a 60% trở lên có trình độ sau đại học 5 điểm       

b Từ 30% đến dưới 60% có trình độ sau đại học 3 điểm     
  

c Dưới 30% có trình độ sau đại học 1 điểm 1 0/10=0% 
  

II 
NĂNG LỰC THAM GIA ĐÀO TẠO THỰC 

HÀNH Y KHOA 

Tối đa 15 

điểm 
0   

  

1 

Cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục trong đào tạo khối 

ngành sức khỏe có đào tạo trình độ chuyên khoa, nội 

trú, thạc sỹ, tiến sỹ 

15 điểm     

  

2 
Cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục trong đào tạo khối 

ngành sức khỏe có đào tạo trình độ đại học 
10 điểm     
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STT NHÓM TIÊU CHÍ VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM 
KH năm 2026 Giao nhiệm vụ thực hiện 

  Điểm Tỷ lệ 

3 

Cơ sở thực hành của cơ sở giáo dục trong đào tạo khối 

ngành sức khỏe có đào tạo trình độ cao đẳng, trung 

cấp 

5 điểm     

Giao phòng kế hoạch tham mưu hoàn 

thiện HS, ký Hợp đồng làm cơ sở thực 

hành của 1 trường Cao đẳng/ trung cấp 

Y:  

III 

NĂNG LỰC THAM GIA HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

CHO CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

KHÁC 

Tối đa 10 

điểm 
4   

  

1 Chuyển giao kỹ thuật loại đặc biệt Tối đa 5 điểm 2     

1.1 

Chuyển giao được 02 kỹ thuật loại đặc biệt trong thời 

gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn 

kỹ thuật 

5 điểm     

  

1.2 

Chuyển giao được trên 02 kỹ thuật loại đặc biệt trong 

thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên 

môn kỹ thuật 

2 điểm 2   

Bs Ba thực hiện Tán sỏi niệu quản laser 

ngược dòng; trích rạch áp xe nhỏ đảm 

bảo 12 ca trở lên/ năm. Bs Trường thực 

hiện Nội soi thực quản - dạ dày, cầm 

máu đảm bảo 12 ca trở lên/ năm (đề 

xuất thiết bị, vật tư, thuốc để thực hiện) 

2 Chuyển giao kỹ thuật loại I Tối đa 5 điểm 2     

2.1 

Chuyển giao được trên 02 kỹ thuật loại I trong thời 

gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn 

kỹ thuật 

5 điểm     

  

2.2 

Chuyển giao được  02 kỹ thuật loại I trong thời gian 

02 năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ 

thuật 

2 điểm 2   

Bs Trường thực hiện nội soi đại tràng 

Cử nhân Lốt thực hiện cấp cứu ngừng 

tuần hoàn, đặt nội khí quản nhi khoa.Cn 

Long thực hiện đặt cấp cứu, đặt nội khí 

quản cho BN ngộ độc. Đảm bảo 12 ca 

trở lên/ năm. 

IV 
NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ Y 

HỌC 

Tối đa 10 

điểm 
3   

  

1 Đề tài nghiên cứu khoa học Tối đa 4 điểm 2     
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STT NHÓM TIÊU CHÍ VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM 
KH năm 2026 Giao nhiệm vụ thực hiện 

  Điểm Tỷ lệ 

1.1 

Có ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc 

gia trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp 

chuyên môn kỹ thuật 

4 điểm     

  

1.2 

Có ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc 

sáng kiến cấp Bộ, cấp tỉnh trong thời gian 02 năm tính 

đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 

3 điểm     

  

1.3 

Có ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 

trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp 

chuyên môn kỹ thuật 

2 điểm 2   
Phòng kế hoạch tham mưu, tổng hợp, 

cung cấp hồ sơ minh chứng các đề tài 

nghiên cứu trong năm 2026 

2 Nhân viên là tác giả thứ nhất của bài báo khoa học Tối đa 2 điểm       

2.1 

Nhân viên là tác giả thứ nhất của bài báo khoa học 

quốc tế trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp 

cấp chuyên môn kỹ thuật 

2 điểm     

  

2.2 

Nhân viên là tác giả thứ nhất của bài báo khoa học 

trong nước trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm 

xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 

1 điểm 1   
1. Giao PKH chủ trì tham mưu triển 

khai; trong đó: 

Giao Bs Thúy viết bài báo khoa học. 

3 
Chủ trì các thử nghiệm lâm sàng trong thời gian 02 

năm tính đến thời điểm xếp cấp chuyên môn kỹ thuật 
2 điểm     

  

4 Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học Tối đa 2 điểm 1     

4.1 

Có tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế 

trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp 

chuyên môn kỹ thuật 

2 điểm     
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STT NHÓM TIÊU CHÍ VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM 
KH năm 2026 Giao nhiệm vụ thực hiện 

  Điểm Tỷ lệ 

4.2 

Có tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước 

trong thời gian 02 năm tính đến thời điểm xếp cấp 

chuyên môn kỹ thuật 

1 điểm 1   

Phòng kế hoạch đầu mối xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện: Tổ chức các 

buổi sinh hoạt khoa học với sự tham gia 

của BV tỉnh, BV E: mỗi năm 3-4 hội 

thảo; mỗi khoa lâm sàng viết 1 Case lâm 

sàng tương ứng với nội dung báo cáo 

của tuyến trên.3. Tổ chức các buổi hội 

thảo khoa học với sự tham gia của BV 

Tỉnh, BV E, mỗi năm 3-4 lần; Mỗi khoa 

lâm sàng viết 1 bài báo cáo với sự 

hướng dẫn chuyên môn của BV tuyến 

trên 

  Tổng 100 điểm 26   
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